 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN: AN TOÀN ĐIỆN

LỚP: 14TC-Đ, ĐT.

Giáo án số:02  số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 00.

Thực hiện ngày :03/11/2008 đến ngày 07/11/2008.

TÊN BÀI:CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN.

-Mục đích:Trình bày các khái niệm về an toàn điện và tác hại của dòng điện qua người.

-Yêu cầu: Sinh viên phân tích được các tác dụng của dòng điện.

                 Sinh viên trình bày được các yếu tố tác hại của dòng điện qua người

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: 1.Trình bày khái niệm tai nạn lao động và cho biết mục đích,ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động.

      2.Trình bày các biện pháp và kỹ thuật an toàn trong lao động

III -GIẢNG BÀI MỚI:

          
Đồ dùng dạy học:giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người

 1.Tác dụng nhiệt

 2.Tác dụng điện phân

 3.Tác dụng kích thích
	10phút
	GV:giảng bằng phương pháp diễn giải

SV:nêu ví dụ theo sự suy nghĩ của mình

	II
	Những yếu tố tác hại của dòng điện qua người
 1.Cường độ và loại dòng điện

 2.Điện trở người

 3.Thời gian dòng điện qua người

 4.Đường đi của dòng điện

 5.Tần số của dòng điện

 6.Điện áp

 7.Trạng thái sức khỏe và môi trường xung quanh 
	30 phút
	GV: Diễn giải

SV:Trình bày

GV:Nhận xét,kết luận,thuyết trình

SV: Lắng nghe

	III
	Dòng điện đi vào trong đất và điện áp bước

 1.Dòng điện đi vào trong đất

 2.Điện áp bước
	15 phút
	GV:Đặt vấn đề,vẽ hình

SV: Ghi nhận

	IV
	Điện áp tiếp xúc

 
	10 phút
	GV: vẽ hình và giảng

SV: Cho ví dụ 

GV:Kết luận

	V
	Điện áp cho phép

 
	5 phút
	GV:Thuyết trình

SV: Lắng nghe và cho ví dụ

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   5 phút

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   5 phút

      1.Dòng điện có tác dụng gì đối với cơ thể người.

      2.Phân tích các yếu tố tác hại của dòng điện qua cơ thể người.

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1, 08CĐĐ2, 08CĐĐ3, 08CĐĐ4, 08CĐĐ5.

Giáo án số:03  số tiết  0 4    Tổng số tiết đã giảng: 04.

Thực hiện ngày :10/11/2008 đến ngày 22/11/2008.

TÊN BÀI:PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC LƯỚI ĐIỆN .

-Mục đích:Phân tích các dạng tiếp xúc dẫn đến tai nạn điện.

-Yêu cầu: Sinh viên phân tích được các dạng tiếp xúc gây tai nạn trong mạng 1 pha và 3 pha.

                 Sinh viên trình bày được cách tính dòng điện qua người.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: Phân tích các yếu tố tác hại của dòng điện qua cơ thể người

III -GIẢNG BÀI MỚI:

          
Đồ dùng dạy học:giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	A
	Tiếp xúc trực tiếp vào lưới điện

I Lưới đơn giản

 1.Chạm trực tiếp vào hai cực của mạng

 2. Chạm trực tiếp vào một cực của mạng

     a Mạng không nối đất

     b Mạng có nối đất


	60phút
	GV: vẽ hình giảng bằng hình vẽ

SV:lắng nghe và phân tích để tìm ra dòng điện qua người

	
	II Lưới ba pha
 1.Cấu trúc của mạng ba pha

      a Mạng ba pha có trung tính nối đất trực tiếp

       b Mạng có trung tính cách điện hoặc nối đất qua cuộn kháng,điện trở có trị số lớn

 2 Chạm vào 1 trong 3 pha đang có điện

      a Mạng 3 pha không nối đất trung tính

      b Mạng có trung tính nối đất trực tiếp


	45 phút
	GV: Diễn giải,vẽ hình

SV:Trình bày

GV:Nhận xét,kết luận,thuyết trình

SV: Lắng nghe

	B 
	Tiếp xúc gián tiếp 

 I Điện áp tiếp xúc

 II.Điện áp bước
	20 phút
	GV:Đặt vấn đề,vẽ hình

SV: Ghi nhận

	
	III Biện pháp giảm điện áp tiếp xúc và điện áp bước

 1 Giảm  trị số dòng chạm đất

 2 Tăng chiều dài và số lượng cọc nối đất để giảm điện trở nối đất

 3 Sử dụng loại đất đặc biệt

 4 Sử dụng lưới đẳng thế nối đất
	30 phút
	GV: gợi ý 

SV: Cho ví dụ 

GV:thuyết trình

	
	 
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   5 phút

     Tiếp xúc trực tiếp vào lưới điện lá rất nguy hiểm dù 1 pha hay 3 pha,cách tính dòng qua người.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   5 phút

      1.phân tích an toàn và cách tính dòng qua người khi chạm trực tiếp vào lưới 1 pha.

      2.trình bày cấu trúc của lưới ba pha và phân tích sự nguy hiểm khi chạm vào 1 trong 3 pha

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1, 08CĐĐ2, 08CĐĐ3, 08CĐĐ4, 08CĐĐ5.

Giáo án số:04 số tiết  05     Tổng số tiết đã giảng: 08.

Thực hiện ngày :24/11/2008 đến ngày 13/12/2008.

TÊN BÀI:CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN.

-Mục đích:Trình bày các biện pháp phòng tránh tai nạn điện.

-Yêu cầu: 

                 Sinh viên trình bày và phân tích được các biện pháp phòng tránh tai nạn điện 

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: 1.Phân tích an toàn và cách tính dòng qua người khi chạm trực tiếp vào lưới 1 pha.

               2.Trình bày cấu trúc của lưới ba pha và phân tích sự nguy hiểm khi chạm vào 1 trong 3 pha

III -GIẢNG BÀI MỚI:

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	A.
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

 I.Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trực tiếp với các thiết bị điện.

 II.Tổ chức làm việc

 
	20phút
	GV:giảng bằng phương pháp diễn giải

SV:nêu ví dụ theo sự suy nghĩ của mình

	B
	BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

I .Chống tiếp xúc điện trực tiếp

 1.Bảo vệ chính

 2.Bảo vệ phụ

II. Chống tiếp xúc gián tiếp vào điện

 1. các hệ thống nối đất trong mạng  hạ áp theo tiêu chuẩn IEC

 2. Các biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cung cấp

 3. Tự động cắt nguồn khi bị chạm đất tại 2 điểm trong mạch nối đất kiểu IT

 
	45 phút
	GV: Diễn giải,Vẽ hình

SV:Trình bày

GV:Nhận xét,kết luận,thuyết trình

SV: Lắng nghe

	C
	CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP KHÔNG CẦN CẮT MẠCH

 1.Sử dụng SELV(Safety by Extra Low Voltage)

 2. Sử dụng mạng PELV(Protection by Extra Low Volt)

3. Mạng điện cách ly

4. Các thiết bị cách điện cấp II

5. Đặt thiết bị trên sàn cách điện

6.Phòng đẳng thế cách ly với đất


	35 phút
	GV:Đặt vấn đề,thuyết trình

SV: Ghi nhận

	D
	LẮP ĐẶT VÀ ĐO LƯỜNG CỰC NỐI ĐẤT

1 Cách lắp đặt

2 Loại đất

 
	15 phút
	GV: Trình bày

SV: Lắng nghe và cho ví dụ

GV:Kết luận

	E
	BÀI TẬP

 
	70 phút


	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   5 phút

            Khẳng định biện pháp tổ chức và kỹ thuật là rất quan trọng nhằm phòng tránh tai nạn điện

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   5 phút

      1.Trình bày biện pháp tổ chức để phòng tránh tai nạn điện.

      2.Phân tích các biện pháp kỹ thuật để phòng tránh tai nạn điện.

      3.Trình bày các biện pháp bảo vệ mà không cần cắt mạch 

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1, 08CĐĐ2, 08CĐĐ3, 08CĐĐ4, 08CĐĐ5.

Giáo án số:05 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 13.

Thực hiện ngày :08/12/2008 đến ngày 20/12/2008.

TÊN BÀI:SỰ NGUY HIỂM KHI ĐIỆN ÁP CAO XÂM NHẬP ĐIỆN ÁP THẤP.

-Mục đích:Phân tích và đề ra các biện pháp bảo vệ khi xảy ra sự cố điện áp cao xâm nhập điện áp thấp.

-Yêu cầu: 

                 Sinh viên trình bày và phân tích được các biện pháp bảo vệ khi xay ra sự cố điện áp cao xâm nhập điện áp thấp.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: 

      1.Trình bày biện pháp tổ chức để phòng tránh tai nạn điện.

      2.Phân tích các biện pháp kỹ thuật để phòng tránh tai nạn điện.

      3.Trình bày các biện pháp bảo vệ mà không cần cắt mạch 

III -GIẢNG BÀI MỚI:

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	KHÁI NIỆM

 
	10phút
	GV:giảng bằng phương pháp diễn giải

SV:nêu ví dụ theo sự suy nghĩ của mình

	II
	PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG

 1.Mạng IT                                       

 2.Mạng TN

 3Mạng TT

 
	10 phút

10 phút

10 phút
	GV: Diễn giải,Vẽ hình

SV:Trình bày

GV:Nhận xét,kết luận,thuyết trình

SV: Lắng nghe

	III
	CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

 1.Bảo vệ bằng thiết bị cắt nguồn

 2. Sử dụng màn chắn bằng kim loại 

3. Thực hiện nối đất lặp lại

4 Thực hiện các biện pháp cắt nguồn khi có sự cố

5. Đặt lưới kim loại

6.Vòng kim loại


	7 phút

7 phút

7 phút

7 phút

4 phút

3 phút


	GV:Đặt vấn đề, Vẽ hình

SV: Ghi nhận

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Khẳng định biện pháp bảo vệ là rất quan trọng nhằm phòng tránh tai nạn điện

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

      1.Trình bày biện pháp bảo vệ để phòng tránh tai nạn do sự xâm nhập điện áp.

VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1, 08CĐĐ2, 08CĐĐ3, 08CĐĐ4, 08CĐĐ5.

Giáo án số:06 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 16.

Thực hiện ngày :22/12/2008 đến ngày 27/12/2008.

TÊN BÀI:ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN.

-Mục đích:Nêu các tác hại do tĩnh điện gây ra trong công nghiệp và các biện pháp phòng chống tĩnh điện.

-Yêu cầu: 

                 Sinh viên trình bày được các biện pháp phòng chống sự cố tĩnh điện.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: 

      1.Trình bày biện pháp bảo vệ để phòng tránh tai nạn do sự xâm nhập điện áp.

III -GIẢNG BÀI MỚI:

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	KHÁI NIỆM

 1 sự hình thành tĩnh điện

 2 các tính chất

 
	10phút
	GV:giảng bằng phương pháp diễn giải

SV:lắng nghe

	II
	NHỮNG SỰ CỐ DO ĐIỆN TÍCH TĨNH ĐIỆN

 1.Gây tổn thương cho người                                     

 2.Giảm chất lượng sản phẩm và giảm tốc độ sản xuất

 3Tác hại của bụi

 4 các hiện tượng cháy nổ

 5 Tác hại đối với kỹ thuật in
	3 phút

3 phút

3 phút

3 phút

3 phút
	GV: Diễn giải

SV:Trình bày

GV:Nhận xét,kết luận,thuyết trình

SV: Lắng nghe

	III
	NHỮNG MỐI NGUY HIỂM TĨNH ĐIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP 

 1.Công nghiệp điện tử

 2. Vận chuyển thóc gạo

 3. Ngành công nghiệp xăng dầu

 4 công nghiệp hóa học

 5. Công nghiệp dệt

 6.Bệnh viện

 7 Dây đai kéo


	4 phút

4 phút

4 phút

4 phút

4 phút

4 phút

4 phút


	GV:Đặt vấn đề, thuyết trình

SV: Ghi nhận

	IV 
	RỦI RO TỪ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MẠNG ĐIỆN

1 Tĩnh điện trong máy biến áp

2 Rủi ro từ đường truyền tải điện cao thế
	5 phút

5 phút
	GV: Gợi ý  và đặt câu hỏi

SV: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét 

	V
	CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN
	12 phút
	SV: Đưa ra biện pháp

GV: Nhận xét

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Khẳng định tác hại của tĩnh điện và đưa ra các biện pháp phòng tránh

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

       1. Nêu các tác hại do tĩnh điện gây ra trong công nghiệp

       2. Trình bày các biện pháp phòng tránh tĩnh điện

      VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1, 08CĐĐ2, 08CĐĐ3, 08CĐĐ4, 08CĐĐ5.

Giáo án số:07 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 18.

Thực hiện ngày :29/12/2008 đến ngày 03/01/2009.

TÊN BÀI:AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO.

-Mục đích:Phân tích sự hình thành và tác hại của trường điện từ tần số cao từ đó đề ra các biện pháp an toàn.

-Yêu cầu

                 Sinh viên trình bày được tác hại của trường điện từ tần số cao và biện pháp an toàn.

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: 

       1. Nêu các tác hại do tĩnh điện gây ra trong công nghiệp

       2. Trình bày các biện pháp phòng tránh tĩnh điện

III -GIẢNG BÀI MỚI:

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	SỰ HÌNH THÀNH TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO

 
	20phút
	GV:giảng bằng phương pháp diễn giải

SV:ghi nhận

	II
	ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ ĐẾN CƠ THỂ NGƯỜI

 1.Các đặc điểm                                   

 2.Các tác hại

 
	10 phút

15 phút


	GV: Gợi ý  và đặt câu hỏi

SV: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét

	III
	CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ 


	30 phút
	GV:Đặt vấn đề, thuyết trình

SV:  lắng nghe và ghi nhận

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Khẳng định tác hại của trường điện từ tần số cao từ đó đề ra các biện pháp an toàn.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

  1 Phân tích sự hính thành và tác hại của trường điện từ tần số cao

  2 Trình bày các biện pháp bảo đảm an toàn khi làm việc trong trường điện từ tần số cao

      VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:

Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008



THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ5.

Giáo án số:08 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 20.

Thực hiện ngày :05/01/2009 .

TÊN BÀI:BẢO VỆ CHỐNG SÉT.

-Mục đích:Trình bày tác hại của dòng điện sét và các biện pháp phòng tránh sét.

-Yêu cầu: Sinh viên trình bày được tác hại của dòng điện sét  và các biện pháp phòng tránh sét.                 

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: Trình bày biện pháp đề phòng tĩnh điện

III -GIẢNG BÀI MỚI:(75 phút)

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	HIỆN TƯỢNG SÉT

· Đặt vấn đề  về sét ở VIỆT NAM

· Sự hình thành mây dông

· Sét và các giai đoạn của phóng điện sét

· Các thông số chủ yếu của sét

 
	15 phút

3 phút

5 phút

4 phút

3 phút
	GV:Đặt vấn đề phân tử nước trong tự nhiên tách thành ion H+ và OH- từ đó hình thành đám mây dông

SV:Rút ra hiện tượng sét 

GV: Nhận xét 

	II
	CÁC TÁC HẠI CỦA PHÓNG ĐIỆN SÉT

    - Nguy hiểm trực tiếp                             

    - Nguy hiểm gián tiếp

 
	10 phút

5phút

5 phút


	GV: Gợi ý  và đặt câu hỏi

SV: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét

	III
	BẢO VỆ SÉT ĐÁNH TRỰC TIẾP

 1. Các nguyên tắc thực hiện

 2. Cột chống sét và phạm vi bảo vệ của nó

 3. Bảo vệ bằng dây chống sét

 4. Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ chống sét

 5. Khoảng cách cần thiết giữa cột thu sét và vật cần bảo vệ


	35 phút

5 phút

15 phút

5 phút

5 phút

5 phút
	GV:Vẽ hình và đặt câu hỏi gợi ý

SV:  Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét 

GV: Thuyết trình

SV: Lắng nghe và ghi nhận

	IV
	BẢO VỆ CHỐNG SÉT CẢM ỨNG
	15 phút
	SV:Nhắc lại biện pháp đề phòng tĩnh điện

GV:Trình bày cách bảo vệ chống sét cảm ứng

SV: Lắng nghe và ghi nhận

	
	
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Khẳng định tác hại của sét từ đó đề ra các biện pháp phòng tránh.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

  1. Nêu các tác hại của sét

  2. Trình bày các biện pháp phòng tránh sét

 VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1,2,3,4,5.

Giáo án số:09 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 22.

Thực hiện ngày :12/01/2009 – 17/01/2009 .

TÊN BÀI:CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN.

-Mục đích:Trình bày các thao tác sơ cấp cứu người bị tai nạn điện.

-Yêu cầu: Sinh viên trình bày được các thao tác sơ cấp cứu người bị tai nạn điện.                 

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: 1. Nêu các tác hại của sét

               2. Trình bày các biện pháp phòng tránh sét

III -GIẢNG BÀI MỚI:(75 phút)

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI PHẦN MANG ĐIỆN

1. Đối với nguồn hạ thế

a.Trường hợp cắt được nguồn điện

b.Trường hợp không cắt được nguồn điện

2. Đối với nguồn cao thế
	30 phút

20 phút

10 phút
	GV:Đặt vấn đề 

SV:Đề ra biện pháp xử lý

GV: Nhận xét 

SV: Lắng nghe và ghi nhận

	II
	CẤP CỨU NGAY SAU KHI TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN

 1. Người bị nạn chưa mất tri giác 

 2. Người bị nạn mất tri giác

 3. Người bị nạn đã tắt thở

 4. Phương pháp hô hấp nhân tạo

 
	45 phút

10 phút

10 phút

10 phút

15 phút
	GV: Gợi ý  và đặt câu hỏi

SV: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét

SV: Ghi nhận và đặt câu hỏi

GV:Trả lời câu hỏi 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Các thao tác cấp cứu người bị tai nạn điện là rất quan trọng cần thực hiện nhanh chóng và đúng phương pháp.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

  Trình bày các thao tác cấp cứu người bị tai nạn điện

 VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1,2,3,4,5.

Giáo án số:10 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 24.

Thực hiện ngày :09/02/2009 – 14/02/2009 .

TÊN BÀI:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ.

-Mục đích:Trình bày các tính chất và ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ. 

                   Phân tích các nguyên nhân gây cháy nổ trong công nghiệp.

-Yêu cầu: Sinh viên trình bày được các tính chất và ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ đồng thời phân tích được các nguyên nhân gây cháy nổ trong công ngiệp.                 

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi: Trình bày các thao tác cấp cứu người bị tai nạn điện

III -GIẢNG BÀI MỚI:(75 phút)

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	KHÁI NIỆM VỀ CHÁY NỔ

1. Định nghĩa quá trình cháy

2. Những điều kiện cần thiết trong quá trình cháy

3. Nhiệt độ bùng cháy, nhiệt độ tực bốc cháy.

4. Áp suất tự bốc cháy.

5. Tốc độ lan truyền ngọn lửa trong hỗn hợp chất cháy và chất oxi hoá.
	30 phút

10 phút

 7 phút

 5 phút

 4 phút

 4 phút
	GV:Đặt vấn đề 

SV:Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét 

SV: Lắng nghe và ghi nhận

	II
	Ý NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

 1. Ý nghĩa

 2. Tính chất

    a.Ttính quần chúng

    b.Ttính pháp luật

    c.Ttính khoa học kỹ thuật

    d. Tính chiến đấu

 
	25 phút

10 phút

15 phút


	GV: Gợi ý  và đặt câu hỏi

SV: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét

SV: Ghi nhận và đặt câu hỏi

GV:Gỉang giải

	III
	CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY,NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
	20 phút
	GV: Thuyết trình giảng giải

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Khẳng định công tác phòng chống cháy nổ rất quan trong.Tóm tắt lại các nguyên nhân gây cháy trong công nghiệp.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

  1. Hãy trình bày tính chất và ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ

  2. Phân tích các nguyên nhân gây cháy nổ trong công nghiệp.

 VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:AN TOÀN ĐIỆN

LỚP 08CĐĐ1,2,3,4,5.

Giáo án số:11 số tiết  02     Tổng số tiết đã giảng: 26.

Thực hiện ngày :16/02/2009 – 21/02/2009 .

TÊN BÀI:CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY.

-Mục đích: Trình bày các nguyên lý  phòng chống cháy nổ. 

                   Phân tích các biện pháp phòng và chữa cháy.

-Yêu cầu: Sinh viên trình bày được các  nguyên lý của công tác phòng chống cháy nổ đồng thời phân tích được các biện pháp phòng và chữa cháy.                 

I- ỔN ĐỊNH LỚP:Thời gian 5 phút

              Số  sinh viên vắng

Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II –KIỂM TRA BÀI CŨ:Thời gian 5 phút.

Câu hỏi:  1. Hãy trình bày tính chất và ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ

                2. Phân tích các nguyên nhân gây cháy nổ trong công nghiệp.

III -GIẢNG BÀI MỚI:(75 phút)

          
Đồ dùng dạy học:Giáo trình an toàn điện,phấn,bảng

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I.
	CÁC BIỆN PHÁP VÀ NGUYÊN LÝ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ Ở CÁC CƠ QUAN ,XÍ NGHIỆP

1. Các biện pháp

  a. biện pháp kỹ thuật công nghệ

  b. biện pháp tổ chức

2. Những nguyên lý phồng chống cháy nổ

  a. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

  b. Nguyên lý phòng cháy nổ

  c. Nguyên lý chống cháy nổ

  d. Các biện pháp và phương pháp chữa cháy

  e. Quy trình chữa cháy ở cơ sở

  f. Các chú ý khi chữa cháy


	30 phút

10 phút

20 phút
	GV:Đặt vấn đề 

SV:Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét 

SV: Lắng nghe và ghi nhận

	II
	CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỬA CHÁY

 1. Các chất chữa cháy

 2. Xe chữa cháy chuyên dụng

 3. Các hệ thống báo cháy và chũa cháy tự động.

 4. Các phương tiện trang bị chữa cháy tại chổ

 
	20 phút

5 phút

5 phút

5 phút

5 phút


	GV: Gợi ý  và đặt câu hỏi

SV: Trả lời câu hỏi

GV: Nhận xét

SV: Ghi nhận và đặt câu hỏi

GV:Gỉang giải

	III
	BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY,NỔ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Phòng và chống cháy thiết bị nhiệt, thiết bị điện

2. Phòng và chữa cháy đối với công nghiệp chế biến dầu khí và các chất lỏng dể bay hơi.

3. phòng và chữa cháy trong khi khai thác than.

4. Phòng và chữa cháy kho hoá chất xăng dầu và vật liệu dể cháy

5. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt nhà máy chế biến gỗ
	25phút

5 phút

5 phút

5 phút

5 phút

5 phút


	GV: Thuyết trình giảng giải

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV- TỔNG KẾT BÀI:  Thời gian   3 phút

            Khẳng định nguyên lý phòng chống cháy nổ rất quan trong.Tóm tắt các biện pháp phòng và chữa cháy.

V- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:  Thời gian   2 phút

  1. Hãy trình bày nguyên lý phòng chống cháy nô

  2. Phân tích các biện pháp phòng và chữa cháy.

 VI- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Ngày……..tháng……..năm 2008



Ngày……..tháng……..năm 2008


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





GIÁO VIÊN

